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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1659/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/11/2008, kèm theo Báo cáo số 1482B/SKHĐT-KHQH ngày 03/10/2008 và Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 04/7/2008 của UBND huyện Lộc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển.

1. Quan điểm:

Phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở huy động tối đa nội lực đi đôi với thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài, nhất là vốn đầu tư. Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực một cách hợp lý nhằm phát huy thế mạnh nội lực để phát triển bền vững.

Đầu tư phát triển toàn diện đảm bảo sự hài hòa giữa các vùng lãnh thổ trên địa bàn; giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, đặc biệt là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, trình độ dân trí của nhân dân và thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

2. Mục tiêu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2006 - 2010 đạt 14 - 15%, 2011 - 2015 đạt 15%, thời kỳ 2016 - 2020 đạt 14%.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thuỷ sản. Cơ cấu ngành đến năm 2010: Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 14,8%, ngành dịch vụ chiếm 23,5%, ngành nông, lâm, thuỷ sản chiếm 61,7%; năm 2015 tương ứng là 20,5% - 34,3% - 45,2% và đến năm 2020 tương ứng là 26,0% - 40,0% - 34,0%.

- GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 12,3 triệu đồng; năm 2015 khoảng 25,3 triệu đồng/người và năm 2020 khoảng 43,7 triệu đồng/người.

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là chăm lo về giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, tăng chất lượng nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách xã hội khác. 

- Phấn đấu đưa thị trấn Lộc Ninh là đô thị loại 4 sau năm 2015.

II. Định hướng phát triển một số ngành và lĩnh vực chủ yếu.

Dựa vào hiện trạng và các lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lộc Ninh hiện nay và trong tương lai thì việc xác định định hướng phấn đấu của ngành, lĩnh vực là có căn cứ khoa học, vừa phát huy được tính tích cực, sát với khả năng thực tế của địa phương, vừa phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2006 - 2020, cụ thể:

1. Ngành nông nghiệp, thủy sản: 

Xây dựng và phát triển ngành nông, lâm, thủy sản bền vững trên cơ sở hình thành cơ cấu hợp lý giữa các ngành; khai thác thế mạnh về sản xuất hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp; tập trung nguồn lực, tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất; thâm canh, tăng năng suất; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng nông sản.

Phấn đấu tốc độ tăng tưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010 đạt 11,11%; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,3% và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8%.

- Nông nghiệp: Bên cạnh việc giữ vững vai trò chủ đạo của ngành trồng trọt thì vẫn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để khai thác thế mạnh của huyện trong phát triển chăn nuôi đại gia súc. Chú trọng đến cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành. Phấn đấu đến năm 2010 giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi chiếm 10,5% và năm 2020 chiếm 13%, tương ứng ngành trồng trọt là 80% và 75%.

- Thủy sản: Sản lượng thủy sản trong thời gian tới vẫn được xác định là sản lượng nuôi trồng. Dự kiến đến năm 2020 giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 46,11 tỷ đồng, trong đó nuôi trồng chiếm 95%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 62,48%, giai đoạn 2011 - 2015 là 25,49% và giai đoạn 2016 - 2020 là 19,14%. 

- Lâm nghiệp: Hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 được xác định chủ yếu là trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ.

2. Ngành công nghiệp - xây dựng:

Hướng phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian tới là phát triển các ngành nghề chế biến nông, lâm sản, làm hàng tiêu dùng sử dụng nguyên liệu, lao động tại địa phương. Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2006 - 2010 là 24% (công nghiệp là 23,95%); giai đoạn 2011 - 2015 là 22,4%, (công nghiệp là 24,39%); giai đoạn 2016 - 2020 là 19% (công nghiệp là 18,96%).  

Về xây dựng thì tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, điện, cấp thoát nước… để đến năm 2015 đưa thị trấn Lộc Ninh trở thành đô thị loại IV.

3. Ngành thương mại, dịch vụ:

Phát triển ngành thương mại, dịch vụ cả về quy mô và tốc độ nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho sự phát triển của các ngành khác. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phát triển tổng hợp các loại hình dịch vụ, trong đó chú trọng đến phát triển dịch vụ nông thôn, gia đình. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 20,5%, giai đoạn 2011 - 2015 là 24% và giai đoạn 2016 - 2020 là 17,7%. 

Xây dựng ngành thương mại huyện phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, tạo môi trường mở để thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia; chủ động tìm kiếm và phát triển thị trường… nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng dân cư và tạo điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lao động.

4. Phát triển kết cấu hạ tầng:

Từng bước nâng cấp và xây dựng mới kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt, nối liền các điểm tập trung dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp, khu du lịch và các điểm đầu mối giao thông chính trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường chính nhằm đảm bảo tính kết nối, hoà mạng với hệ thống giao thông trong tỉnh, vùng và khu vực, đồng thời quan tâm đầu tư các tuyến giao thông nông thôn.

Mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới bưu chính, viễn thông; phấn đấu đến năm 2010 đạt 12 máy/100 dân, năm 2020 là 22-25 máy/100 dân (bao gồm di động và cố định).

Tập trung xây dựng và nâng cấp, cải tạo lưới điện trung và hạ thế nhằm nâng cao chất lượng việc truyền tải điện; tiếp tục mở rộng việc phân phối điện đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì 100% xã trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia và phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lên 100%.

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước hiện có, kết hợp với khai thác nguồn nước ngầm, nước mặt hồ đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân và các hoạt động công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2010 cung cấp nước sạch cho 85% dân số, đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu cho 100% dân số. Song song với việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước là việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, rác thải. 

5. Các ngành, lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản và toàn diện về phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo, dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý. Phấn đấu đến năm 2010 có 15 trường, với 119 lớp, 210 giáo viên, 3.750 cháu; tương ứng đến năm 2020 là 19, 208, 333, 5.039; tỷ lệ học sinh đủ 6 tuổi vào lớp 1 là 100%.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường và củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Duy trì 100% số xã có trạm y tế như hiện nay và phấn đấu đến năm 2010 có 80% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, 16,8 giường bệnh trên một vạn dân, 2,69 bác sĩ trên một vạn dân, trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 20% và đến năm 2020 có 17,1 giường bệnh trên một vạn dân, 4,66 bác sĩ trên một vạn dân, trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 14%.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 06 tuổi. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động nhân dân ý thức phòng bệnh là chính, không để dịch bệnh xảy ra.

- Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao: Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát triển phong trào thể dục thể thao toàn dân, nâng cao sức khoẻ để tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Các lĩnh vực khác:

- Tài chính, ngân hàng: Đẩy mạnh phát triển hơn nữa các hoạt động dịch vụ tín dụng, ngân hàng nhằm đảm bảo huy động các nguồn vốn trong xã hội và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả vốn đầu tư phát triển. 

- An ninh, quốc phòng: Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III. Các giải pháp thực hiện quy hoạch.

1. Huy động vốn: 

Nhu cầu nguồn vốn đầu tư toàn huyện trong giai đoạn 2006 - 2010 là 2.560,5 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2011 - 2020 là rất lớn, khoảng 20.814,5 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 7.559,3 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 13.255,2 tỷ đồng), nhu cầu bình quân là 2.081,45 tỷ đồng/năm. Do đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng của quy hoạch đề ra đòi hỏi trong thời gian tới huyện phải huy động được một lượng lớn nguồn vốn đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước, từ các thành phần kinh tế và vốn nước ngoài.

2. Cơ chế, chính sách: 

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông ở các xã, thị trấn, cũng như cấp huyện và thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất. Hoàn chỉnh việc giao đất cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.

3. Phát triển nguồn nhân lực:

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình để đạt quy mô dân số và cấu trúc dân số hợp lý tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có tay nghề, công nhân lành nghề, tăng cường năng lực quản lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng cơ chế hỗ trợ và liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất kinh doanh và ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất; khuyến khích mở các trường đào tạo và đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nhất là đào tạo nghề.

Có biện pháp và chính sách hợp lý để hỗ trợ đào tạo nhân tài, thu hút lực lượng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động là con em của huyện nhà.

4. Phát triển khoa học công nghệ:

Khuyến khích và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới trong các ngành dịch vụ và sản xuất; lựa chọn, chuyển giao công nghệ thông tin, công nghệ sinh học… để nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất, dịch vụ, trong việc tạo giống mới, chế biến nông sản… nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ chế biến; thực hiện tốt chương trình phát triển giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ.

IV. Tổ chức thực hiện.

Công bố rộng rãi quy hoạch được phê duyệt cho các sở, ngành, các xã, các doanh nghiệp làm căn cứ hiệu chỉnh quy hoạch chuyên ngành và triển khai lập các quy hoạch cụ thể; nghiên cứu, triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ và toàn diện; xây dựng các kế hoạch để thực hiện quy hoạch đạt kết quả và hiệu quả cao; thường xuyên cập nhật để điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết.

Điều 2. UBND huyện Lộc Ninh có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu 
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